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KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP NGHỀ PHỔ THÔNG KHÓA NGÀY 25/05/2022
NĂM HỌC 2021-2022
Lưu ý: 
· Học sinh phải kiểm tra đúng tất cả các thông tin trong danh sách này, nếu sai thông tin thì giấy Chứng nhận Tốt nghiệp nghề không hợp lệ (không được xét cộng điểm Tốt nghiệp THPT)
· Thông tin phải đúng theo Giấy khai sinh, học sinh nào có sai sót phải báo ngay cho giáo viên dạy nghề để chỉnh sửa.
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	Họ và tên
	Giới tính
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	XL
	Ghi chú

	08_0956
	42
	Nguyễn Thị Hồng Chi
	Nữ
	01/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0979
	43
	Hoàng Trần Mạnh Dũng
	Nam
	19/08/2005
	Kinh
	BVĐK TP Quy Nhơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0993
	44
	Phạm Trường Giang
	Nam
	30/01/2005
	Kinh
	Vĩnh Thạnh, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1005
	44
	Văn Thị Bích Hân
	Nữ
	03/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1020
	45
	Nguyễn Ngọc Hòa
	Nam
	05/08/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1022
	45
	Nguyễn Huy Hoàng
	Nam
	07/08/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1040
	46
	Phan Bùi Hoàng Huy
	Nữ
	04/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1073
	47
	Hà Vũ Yến Linh
	Nữ
	24/07/2005
	Kinh
	Bệnh viện Quảng Nam
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1089
	48
	Nguyễn Hồ Thế Luân
	Nam
	24/08/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1115
	49
	Đỗ Hồ Nam
	Nam
	06/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1132
	50
	Lê Thảo Nguyên
	Nữ
	12/05/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1136
	50
	Hồ Thị Thanh Nhã
	Nữ
	22/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1139
	50
	Bùi Yến Nhi
	Nữ
	09/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1151
	50
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
	Nữ
	28/03/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	8,5
	8,6
	Khá
	 

	08_1159
	51
	Đỗ Thùy Mỹ Nữ
	Nữ
	25/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1178
	52
	Mai Quyền Phương
	Nam
	24/10/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1182
	52
	Trương Nhã Phương
	Nữ
	20/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1188
	52
	Lê Hoa Anh Quý
	Nữ
	18/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1199
	52
	Lê Thị Diệu Tâm
	Nữ
	15/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1202
	53
	Nguyễn Thị Mỹ Tâm
	Nữ
	05/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_1205
	53
	Phạm Hồng Tâm
	Nam
	08/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1214
	53
	Lê Thị Hoa Thành
	Nữ
	13/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1217
	53
	Đoàn Thế Thảo
	Nữ
	01/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1220
	53
	Nguyễn Phương Thảo
	Nữ
	05/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1226
	54
	Cao Ngọc Thịnh
	Nữ
	12/08/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1233
	54
	Huỳnh Thị Phương Thơm
	Nữ
	23/03/2005
	Kinh
	BVĐK Tỉnh Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1235
	54
	Đặng Văn Thủ
	Nam
	21/09/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1236
	54
	Nguyễn Lâm Minh Thư
	Nữ
	21/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1238
	54
	Trần Thị Mỹ Thư
	Nữ
	22/09/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1239
	54
	Võ Văn Minh Thư
	Nữ
	21/12/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1244
	54
	Trần Anh Thương
	Nữ
	30/12/2005
	Kinh
	BVĐK Tỉnh Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1250
	55
	Ngô Trần Quang Tiến
	Nam
	28/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1260
	55
	Huỳnh Thúc Toàn
	Nam
	24/03/2005
	Kinh
	Gia Lai
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1266
	55
	Lê Thị Bích Trâm
	Nữ
	20/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	8,5
	8,8
	Khá
	 

	08_1275
	56
	Ngô Thùy Trang
	Nữ
	13/04/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1288
	56
	Võ Lan Tuân
	Nam
	04/11/2005
	Kinh
	Bệnh viện Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1295
	56
	Lý Xuân Uyên
	Nữ
	09/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1303
	57
	Nguyễn Văn Yến Vi
	Nữ
	23/05/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1310
	57
	Lê Thành Vũ
	Nam
	30/09/2005
	Kinh
	BVĐK TP Quy Nhơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1319
	57
	Nguyễn Mai Hoàng Yến
	Nữ
	26/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_1321
	57
	Quách Phạm Phi Yến
	Nữ
	31/05/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Võ Lai
	Tin học
	8,5
	9,0
	8,9
	Khá
	 

	08_0774
	35
	Trương Thị Lan Anh
	Nữ
	19/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0775
	35
	Phạm Thị Thu Ánh
	Nữ
	11/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0776
	35
	Nguyễn Hoàng Chi
	Nữ
	28/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0781
	35
	Lê Thanh Đại
	Nam
	07/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0782
	35
	Phan Hải Đăng
	Nam
	08/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0785
	35
	Đỗ Anh Duy
	Nam
	19/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0792
	35
	Nguyễn Thị Hồng Gấm
	Nữ
	10/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0796
	35
	Đặng Thế Hải
	Nam
	03/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0800
	36
	Bùi Thị Diễm Hằng
	Nữ
	21/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0803
	36
	Trần Võ Thúy Hằng
	Nữ
	14/10/2005
	Kinh
	Phù Mỹ, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0804
	36
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Nữ
	27/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0806
	36
	Phạm Văn Hảo
	Nam
	24/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0810
	36
	Trần Thị Thảo Hiền
	Nữ
	02/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0811
	36
	Võ Ngọc Hiền
	Nữ
	21/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0815
	36
	Lê Thanh Huệ
	Nữ
	25/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0820
	36
	Trần Quốc Huy
	Nam
	22/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0825
	37
	Võ Trương Thanh Lan
	Nữ
	09/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0826
	37
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ
	Nữ
	15/10/2003
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0828
	37
	Châu Lê Mỹ Linh
	Nữ
	25/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0829
	37
	Nguyễn Hà Gia Linh
	Nữ
	13/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0830
	37
	Lê Thị Hồng Loan
	Nữ
	22/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0849
	38
	Trần Ngọc Nhân
	Nam
	20/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0853
	38
	Trần Lê Như
	Nữ
	30/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0857
	38
	Nguyễn Thành Nhứt
	Nam
	23/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0862
	38
	Thái Vĩnh Phú
	Nam
	29/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0865
	38
	Đặng Thị Nhã Phương
	Nữ
	22/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0868
	38
	Nguyễn Ngọc Phú Quốc
	Nam
	15/03/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0871
	39
	Huỳnh Thị Ngọc Quý
	Nữ
	24/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0873
	39
	Nguyễn Văn Quý
	Nam
	01/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0874
	39
	Nguyễn Thị Út Quyên
	Nữ
	12/01/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0891
	39
	Trần Thị Minh Thơ
	Nữ
	19/08/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0898
	40
	Võ Minh Thư
	Nữ
	22/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0899
	40
	Đặng Tô Hoài Thương
	Nữ
	19/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0900
	40
	Nguyễn Thị Kim Tiền
	Nữ
	21/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0905
	40
	Nguyễn Thùy Trâm
	Nữ
	27/08/2005
	Kinh
	Vĩnh Thạnh, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	8,0
	9,5
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0909
	40
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Nữ
	04/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0918
	41
	Nguyễn Khánh Trường
	Nam
	01/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0919
	41
	Huỳnh Thị Cẩm Tú
	Nữ
	25/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0920
	41
	Cao Nguyễn Hoàng Tuấn
	Nam
	21/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0921
	41
	Nguyễn Nguyên Tuyên
	Nữ
	11/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0922
	41
	Lê Đỗ Thanh Tuyền
	Nữ
	07/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0928
	41
	Nguyễn Hoàng Vinh
	Nam
	30/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0935
	41
	Võ Tường Vy
	Nữ
	19/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0937
	41
	Lê Thị Diệu Yến
	Nữ
	01/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Võ Lai
	Nấu ăn
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0783
	35
	Nguyễn Thị Hiền Diệu
	Nữ
	05/06/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0784
	35
	Nguyễn Phúc Đức
	Nam
	15/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0786
	35
	Lê Nguyễn Tấn Duy
	Nam
	06/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0787
	35
	Phạm Hồng Duy
	Nam
	23/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0788
	35
	Trần Minh Duy
	Nam
	08/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0797
	36
	Nguyễn Ngọc Hân
	Nữ
	11/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0802
	36
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Nữ
	14/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0813
	36
	Phan Thị Mỹ Hiệp
	Nữ
	06/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0819
	36
	Phạm Ngọc Huy
	Nam
	05/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0822
	37
	Hồ Nguyên Khởi
	Nam
	27/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0827
	37
	Đinh Thị Cẩm Liên
	Nữ
	07/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0831
	37
	Diệp Thế Lượng
	Nam
	07/02/2005
	Kinh
	Đak Pơ, Gia Lai
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0833
	37
	Nguyễn Trà Mi
	Nữ
	23/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0834
	37
	Nguyễn Công Minh
	Nam
	02/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0835
	37
	Bùi Thị Trà My
	Nữ
	14/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0846
	38
	Nguyễn Thị Xuân Nhã
	Nữ
	26/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0848
	38
	Nguyễn Trần Ái Nhân
	Nữ
	15/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0852
	38
	Nguyễn Quỳnh Nhi
	Nữ
	11/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0854
	38
	Văn Thị Tuyết Như
	Nữ
	04/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0859
	38
	Nguyễn Thị Bích Phát
	Nữ
	04/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0861
	38
	Nguyễn An Phú
	Nam
	23/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0863
	38
	Huỳnh Huy Phúc
	Nam
	08/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0867
	38
	Ngô Thị Yến Qui
	Nữ
	13/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0869
	39
	Đoàn Nguyễn Thùy Quy
	Nữ
	02/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0870
	39
	Nguyễn Huỳnh Ánh Quy
	Nữ
	15/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	8,0
	9,5
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0878
	39
	Xà Thị Thu Sương
	Nữ
	07/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0879
	39
	Lê Thị Ly Tâm
	Nữ
	14/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0880
	39
	Đặng Hồng Thắm
	Nữ
	20/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0881
	39
	Đỗ Thị Thắm
	Nữ
	26/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0883
	39
	Đặng Phương Thảo
	Nữ
	04/04/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0885
	39
	Lâm Thị Thu Thảo
	Nữ
	06/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0887
	39
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Nữ
	26/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0901
	40
	Trương Bảo Tính
	Nam
	22/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0907
	40
	Lê Minh Trang
	Nữ
	27/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0910
	40
	Trần Thị Huyền Trang
	Nữ
	18/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0913
	40
	Lê Thị Tuyết Trinh
	Nữ
	22/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0914
	40
	Văn Thị Lệ Trinh
	Nữ
	15/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0925
	41
	Nguyễn Thành Viên
	Nam
	25/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0927
	41
	Phan Tuấn Việt
	Nam
	11/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0930
	41
	Đặng Tường Vy
	Nữ
	07/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0933
	41
	Trần Thị Hà Vy
	Nữ
	03/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Võ Lai
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0947
	42
	Nguyễn Quốc Bảo
	Nam
	03/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0949
	42
	Trần Quốc Bảo
	Nam
	01/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	8,0
	9,0
	8,8
	Khá
	 

	08_0962
	43
	Nguyễn Thị Của
	Nữ
	07/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0986
	44
	Võ Tùng Duy
	Nam
	24/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0992
	44
	Nguyễn Hồng Giang
	Nam
	26/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0996
	44
	Lê Hoàng Bảo Hà
	Nữ
	16/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	8,5
	8,9
	Khá
	 

	08_0999
	44
	Võ Ngọc Bảo Hà
	Nữ
	12/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1016
	45
	Nguyễn Thị Thái Hiệp
	Nữ
	10/04/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_1018
	45
	Nguyễn Hữu Hiếu
	Nam
	18/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1023
	45
	Nguyễn Minh Hoàng
	Nam
	22/04/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_1029
	45
	Trần Bảo Anh Hùng
	Nam
	28/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1037
	46
	Nguyễn Ngọc Huy
	Nam
	11/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1043
	46
	Văn Ngọc Huy
	Nam
	28/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1048
	46
	Lê Trần Dương Khang
	Nam
	08/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1050
	46
	Đặng Tuấn Khanh
	Nam
	26/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_1053
	46
	Huỳnh Hữu Khiêm
	Nam
	06/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_1079
	47
	Văn Tú Linh
	Nữ
	09/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1114
	49
	Võ Thị Diễm My
	Nữ
	14/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	8,0
	8,4
	Khá
	 

	08_1118
	49
	Võ Đình Nam
	Nam
	25/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1133
	50
	Lê Trung Nguyên
	Nam
	27/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	8,5
	8,6
	Khá
	 

	08_1145
	50
	Trần Thị Yến Nhi
	Nữ
	11/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1147
	50
	Nguyễn Công Nhiên
	Nam
	15/02/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_1152
	50
	Nguyễn Phạm Quỳnh Như
	Nữ
	25/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	8,5
	8,6
	Khá
	 

	08_1157
	51
	Văn Thị Ngọc Nhung
	Nữ
	10/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1158
	51
	Lương Thị Bích Nở
	Nữ
	25/04/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1173
	51
	Trịnh Hoàng Phúc
	Nam
	31/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	7,5
	8,5
	8,3
	Khá
	 

	08_1175
	51
	Hồ Thu Phương
	Nữ
	14/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	8,0
	8,5
	Khá
	 

	08_1177
	51
	Lê Thu Phương
	Nữ
	04/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	8,5
	8,9
	Khá
	 

	08_1204
	53
	Nguyễn Thị Thiên Tâm
	Nữ
	03/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	8,5
	8,6
	Khá
	 

	08_1215
	53
	Trần Trọng Thành
	Nam
	14/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	8,5
	8,6
	Khá
	 

	08_1240
	54
	Nguyễn Công Thuận
	Nam
	05/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1242
	54
	Nguyễn Minh Thuận
	Nam
	11/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_1248
	54
	Phan Thị Thủy Tiên
	Nữ
	12/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1252
	55
	Trần Việt Tiến
	Nam
	07/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1255
	55
	Trần Văn Tin
	Nam
	17/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	7,5
	8,5
	8,3
	Khá
	 

	08_1286
	56
	Nguyễn Khắc Trường
	Nam
	12/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_1290
	56
	Mạc Quốc Tuấn
	Nam
	17/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	8,5
	9,0
	8,9
	Khá
	 

	08_1302
	57
	Tạ Huy Vàng
	Nam
	21/07/2005
	Kinh
	TT y tế huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Võ Lai
	Tin học
	8,5
	9,0
	8,9
	Khá
	 

	08_0941
	42
	Trần Ngọc An
	Nam
	30/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0945
	42
	Trần Châu Tuấn Anh
	Nam
	01/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0948
	42
	Trần Quốc Bảo
	Nam
	16/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0954
	42
	Đinh Thị Kim Chi
	Nữ
	25/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0961
	42
	Nguyễn Chí Công
	Nam
	30/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0966
	43
	Lê Hữu Đan
	Nam
	09/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	7,5
	9,5
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0976
	43
	Nguyễn Thành Đoàn
	Nam
	30/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0981
	43
	Trần Minh Dương
	Nam
	20/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0984
	43
	Huỳnh Tấn Duy
	Nam
	18/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1007
	44
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Nữ
	12/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1014
	45
	Lê Thị Diệu Hiền
	Nữ
	31/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1017
	45
	Võ Trương Xuân Hiệp
	Nam
	07/02/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1035
	46
	Lê Nguyễn Anh Huy
	Nam
	18/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	7,5
	9,5
	9,0
	Giỏi
	 

	08_1036
	46
	Lê Văn Huy
	Nam
	08/03/2005
	Kinh
	Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1059
	47
	Bùi Xuân Lãm
	Nam
	14/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1060
	47
	Lê Thị Thúy Lắm
	Nữ
	01/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1074
	47
	Nguyễn Thị Trúc Linh
	Nữ
	30/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1093
	48
	Ngô Thị Cẩm Ly
	Nữ
	28/07/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1107
	49
	Hồ Công Minh
	Nam
	07/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1121
	49
	Nguyễn Thị Kim Nga
	Nữ
	05/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1123
	49
	Nguyễn Kiều Ngân
	Nữ
	30/11/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1127
	49
	Trương Thị Xuân Nghi
	Nữ
	28/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	8,0
	9,0
	8,8
	Khá
	 

	08_1131
	50
	Hà Thái Nguyên
	Nam
	11/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	8,5
	9,0
	8,9
	Khá
	 

	08_1146
	50
	Vũ Võ Nguyệt Nhi
	Nữ
	04/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1150
	50
	Hà Thị Mỹ Như
	Nữ
	07/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	8,5
	8,6
	Khá
	 

	08_1166
	51
	Trần Thị Thanh Phát
	Nữ
	13/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1179
	52
	Nguyễn Ngọc Phương
	Nam
	12/06/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	8,5
	8,8
	Khá
	 

	08_1225
	53
	Trần Đình Thi
	Nam
	04/08/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_1231
	54
	Huỳnh Minh Thoan
	Nam
	03/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1261
	55
	Nguyễn Ngọc Toàn
	Nam
	06/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1264
	55
	Văn Thị Thanh Trà
	Nữ
	24/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	8,5
	8,8
	Khá
	 

	08_1269
	55
	Nguyễn Thùy Trâm
	Nữ
	31/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	8,5
	8,8
	Khá
	 

	08_1283
	56
	Ân Thành Trung
	Nam
	20/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1292
	56
	Vũ Thanh Tuấn
	Nam
	07/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1309
	57
	Huỳnh Long Vũ
	Nam
	13/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	8,5
	9,0
	8,9
	Khá
	 

	08_1311
	57
	Nguyễn Anh Vũ
	Nam
	22/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Võ Lai
	Tin học
	9,0
	8,5
	8,6
	Khá
	 



